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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDNĐ, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDND, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, với nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ úng một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 2 ngày 8 tháng 4 năm 2023  của Ủy ban Dân tộc: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính ban hành về quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;
- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể:

+ Khoản 12 và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP cũng quy định “Cơ quan phê duyệt dự án, phương án quyết định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, phương án, nhưng không vượt định mức hỗ trợ đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định”.

+ Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP quy định trách nhiệm
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
quyết định “Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế
hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều
22; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình
tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề,
lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp quy
định tại Điều 21; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn
dự án, phương án sản xuất theo quy định tại Điều 22 Nghị định này”. 

2. Cơ sở thực tiễn

Giai đoạn 2021-2023, HĐND tỉnh đã ban hành 10 Nghị quyết chuyên đề trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, các cơ chế, chính sách đã tác động tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong các năm qua. Trong đó có các Nghị quyết gồm: 

- Đối với Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Nhờ có chính sách từ Nghị quyết các địa phương đã tuyển dụng thêm đội ngũ khuyến nông viên cấp xã, đến nay đã có 115/121 người đang hoạt động. Lực lượng khuyến nông viên đã thể hiện được vai trò, chức năng trong tư vấn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; hỗ trợ tư vấn thị trường và liên kết chuỗi giá trị; tổ chức sản xuất theo lịch thời vụ, đề xuất các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh trên cây trồng và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng và giá trị nông sản, đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu ngành trong tình hình hiện nay.

Đối với Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026: Các chính sách của Nghị quyết đã góp phần hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp chủ lực quy mô lớn, tập trung, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, có liên kết; đạt các chứng nhận quản lý chất lượng góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo chuỗi giá trị. Đến nay, có hơn 1.784 ha cây trồng có liên kết với các Doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, trong đó: 1.104 ha liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn (346,58 ha lúa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và canh tác tự nhiên; 502,5 ha sản xuất theo hướng hữu cơ và 94,3 ha lúa theo hướng VietGap; 160,6 ha lúa sản xuất ATTP), 680 ha sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm, cây ăn quả đặc sản (hơn 50 ha), Hồ tiêu, cà phê, dược liệu (hơn 300 ha). Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao (40 nhà kính, nhà lưới; hơn 500 ha cây trồng sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm; hơn 100 ha nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi quy mô lớn có 23 trang trại và 70 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao liên kết với doanh nghiệp…), sản lượng chăn nuôi hằng năm đều tăng trên 15%. Nhiều sản phẩm đã xây dựng được chuẩn hóa và xây dựng thương hiệu; được hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường trong nước và Quốc tế như: Gạo hữu cơ, Hồ tiêu hữu cơ, Cà phê chè Khe Sanh, Cao dược liệu, Gỗ trồng rừng đạt chứng chỉ trồng rừng bền vững (FSC, PEFC, …); Thúc đẩy chế biến sâu, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn tiên tiến như HACCP, ISO 22000, GMP. Có nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được chứng nhận sản phẩm OCOP, đến nay, toàn tỉnh có 138 sản phẩm OCOP, trong đó có 43 sản phẩm 4 sao (gồm 2 sản phẩm đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia đánh giá, công nhận hạng 5 sao), 95 sản phẩm 3 sao (tăng 48 sản phẩm so với cuối năm 2021).

- Đối với Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025: Trong 2 năm 2022-2023, nhờ các chính sách của Nghị quyết đã kêu gọi được nhiều Doanh nghiệp, HTX có nhu cầu thiết lập 09 chuỗi liên kết sản xuất các loại cây trồng chủ lực như cà phê, lúa chất lượng cao, hữu cơ, cây ăn quả…; trong đó có 02 chuỗi liên kết đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ở các địa phương đã thiết lập các chuỗi liên kết như dược liệu (Cam Lộ), chăn nuôi (Vĩnh Linh) và gần 100 dự án phát triển sản xuất cộng đồng đang được triển khai. Đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị bền vững và thay đổi phương thức tổ chức sản xuất từ quy mô hộ sang sản xuất theo tổ nhóm cộng đồng, liên kết hợp tác, chia sẻ lợi ích với nhau; thúc đẩy tổ chức sản xuất ở khu vực miền núi nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Đối với Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng biến đổi khí hậu nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả và giá trị trên đơn vị diện tích.

Với những tác động từ các chính sách của các Nghị quyết mang lại, đã góp phần giúp ngành nông nghiệp đạt được những kết quả tích cực, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 – 2023 đạt 3,23% (vượt mục tiêu NQ từ 2,5-3%; trong đó năm 2021 đạt 3,23%, năm 2022 đạt 1,06% và năm 2023 đạt 5,41%).
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết phát sinh những vướng mắc, bất cập về nguồn kinh phí, mức hỗ trợ, sự  phù hợp với thực tiễn sản xuất, phù hợp, đồng bộ các quy định mới của Trung ương và địa phương mới ban hành. Do vậy,  cần thiết phải kịp thời điều chỉnh để các Nghị quyết được triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, và mục tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đã đề ra. 
Để các Nghị quyết đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn và định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, việc ban hành Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDNĐ, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” là hết sức cần thiết và có cơ sở pháp lý.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền ban hành chính sách trên địa bàn. Tạo cơ cở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tạo đội ngũ nhân viên khuyến nông xã hoạt động hiệu quả. Góp phần thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, chú trọng nông nghiệp thông minh, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững trên địa bàn nhằm giải quyết các điểm nghẽn trong sản xuất, khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn đảm bảo sự hài hòa trong phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết phải tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung năm 2020; tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ thuận lợi nhất để đầu tư phát triển sản xuất, phù hợp với nguồn ngân sách tỉnh.

- Việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với quy định hiện hành, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện Thông báo số 343/TB-VP ngày 08/4/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2023; trong đó, “Thống nhất điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022, Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương có liên quan rà soát và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa vào danh mục Nghị quyết trình các kỳ họp để có căn cứ, cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật; ” và “Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh đề xuất các Nghị quyết cần điều chỉnh trình HĐND tỉnh; Giao các Sở ngành liên quan, đặc biệt là Sở Tài chính, Sở Tư pháp tích cực hỗ trợ Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung những nội dung còn bất cập, vướng mắc của các Nghị quyết để sớm báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tháng 7/2024.”. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và để đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai các công việc sau:

- Ban hành Quyết định số 97/QĐ-SNN ngày 23/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập tổ tham mưu xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Chỉ đạo, tổ chức soạn thảo dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDND, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn”;

-  Lập báo cáo đánh giá tác động của chính sách Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDND, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn”;

- Xây dựng tờ trình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDND, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

​ - Tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Đăng tải toàn bộ nội dun các dự thảo lên Chuyên mục: “Lấy ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến;

- Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDND, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn” theo đúng quy định;

- Hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định thẩm định dự thảo Nghị quyết; Tiếp thu, hoàn thiện ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp theo đúng quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.
IV. BỐ CỤC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDNĐ, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, gồm 02 Điều:

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDNĐ, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Điều 2. Tổ chức thực hiện

V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDNĐ, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:
 “Điều 1. Quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho người làm công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Quy định mức hỗ trợ cho 121 người làm nhiệm vụ nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn với mức hỗ trợ bằng hệ số 1,3 mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ chuyên môn trung cấp trở xuống; hỗ trợ bằng hệ số 1,4 mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên. 

2. Nhiệm vụ khuyến nông cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông và Thông tư số 04/2009/TT-BNN ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 3 như sau:
“b) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Tổ chức, cá nhân trồng các loại cây ăn quả đã được UBND tỉnh phê duyệt  tại các đề án, kế hoạch phát triển cây ăn quả chủ lực trên địa bàn tỉnh, trồng theo hướng hữu cơ, trồng thành vùng tập trung với diện tích tối thiểu 01 ha. Giống cây ăn quả phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, phải thuộc giống khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ưu tiên tổ chức, cá nhân đang thực hiện chuyển đổi sản xuất cây ăn quả theo hướng hữu cơ, có hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tối thiểu từ 05 năm trở lên.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 3 như sau: 

“4. Chính sách phát triển cây lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
a) Nội dung, định mức, quy mô hỗ trợ

Hỗ trợ với mức tối đa 50% chi phí giống, vật tư nông nghiệp thiết yếu phục vụ sản xuất lúa hữu cơ (bao gồm: phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và thảo mộc, chế phẩm vi sinh được sử dụng cho trồng trọt hữu cơ quy định tại QCVN 11041-2:2017). Định mức hỗ trợ tối đa 07 triệu đồng/ha/vụ. Mỗi điểm sản xuất chỉ được hỗ trợ tối đa 03 vụ sản xuất liên tục, mỗi vụ hỗ trợ tối đa 250 ha.”

c) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 3 như sau:

“b) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Tổ chức, cá nhân tham gia trồng các loại cây dược liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các đề án, kế hoạch phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh;; trồng thành vùng tập trung với diện tích tối thiểu 02 ha. Ưu tiên tổ chức, cá nhân đang thực hiện chuyển đổi sản xuất dược liệu theo hướng hữu cơ, có hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tối thiểu từ 5 năm trở lên.

d) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 Điều 3 như sau: 

“b) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Tổ chức, cá nhân tham gia trồng các loại cây dược liệu dưới tán rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các đề án, kế hoạch phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh; có quy mô tập trung liền vùng với diện tích tối thiểu 02 ha. Ưu tiên tổ chức, cá nhân đang thực hiện chuyển đổi sản xuất dược liệu theo hướng hữu cơ, có hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tối thiểu từ 5 năm trở lên.”
đ) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 7 Điều 3 như sau:

“a) Nội dung, định mức, quy mô hỗ trợ

Hỗ trợ chi phí cây giống Keo lai nuôi cấy mô, phân bón để trồng và chăm sóc rừng nguyên liệu chất lượng cao. Mỗi hộ gia đình, cá nhân hỗ trợ tối đa 5,0 ha; Định mức hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/ha; Mỗi năm hỗ trợ tối đa 500 ha từ nguồn ngân sách tỉnh. Ngoài ra, mức hỗ trợ này được áp dụng cho hỗ trợ trồng rừng sản xuất loài cây gỗ lớn từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.” 
e) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4 như sau: 

“a) Nội dung, định mức, quy mô hỗ trợ

Hỗ trợ 50% chi phí giống, vật tư thiết yếu (bao gồm: thức ăn tinh, thuốc thú y, vắc xin) đối với các mô hình chăn nuôi bò chuyên thịt thâm canh. Định mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/mô hình; mỗi năm hỗ trợ tối đa 10 mô hình.”
f) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 4 như sau:

“a) Nội dung, định mức, quy mô hỗ trợ

Hỗ trợ 30% chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng (bao gồm: hệ thống bể/ao ương, bể/ao nuôi; hệ thống cấp thoát và xử lý nước; hệ thống mái che và hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất) và chi phí giống, thức ăn nuôi tôm, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Định mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/dự (trong đó định mức hỗ trợ kinh phí giống, thức ăn nuôi tôm, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tối đa 50% tổng định mức hỗ trợ dự án); mỗi năm hỗ trợ tối đa 5 dự án.”

g) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:

“a) Nội dung, định mức, quy mô hỗ trợ

Hỗ trợ 01 lần chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/dự án đối với chứng nhận hữu cơ Việt Nam, 50 triệu đồng/dự án đối với chứng nhận hữu cơ Quốc tế. Quy mô tối thiểu 02 ha/dự án, mỗi năm hỗ trợ tối đa 10 dự án cho cây cà phê và hồ tiêu, 05 dự án cho cây ăn quả.

h) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 như sau:

“a) Nội dung, định mức, quy mô hỗ trợ

Hỗ trợ 01 lần chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/dự án đối với chứng nhận hữu cơ Việt Nam, 50 triệu đồng/dự án đối với chứng nhận hữu cơ Quốc tế. Quy mô tối thiểu 10 ha/dự án, mỗi năm hỗ trợ tối đa không quá 20 dự án. Riêng đối với dự án có quy mô trên 50 ha định mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/dự án, mỗi năm hỗ trợ 01 dự án. ”

i) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:


‘‘3. Chính sách hỗ trợ sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các tổ chức, cá nhân có tham gia liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh.
a) Hỗ trợ chi phí chứng nhận vùng nguyên liệu sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, định mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/đơn vị, mỗi năm hỗ trợ tối đa 3 đơn vị.

b) Hỗ trợ chi phí chứng nhận kiểm soát chất lượng như ISO 22000, HACCP, GAP và một số chứng nhận tương đương. Định mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/đơn vị, mỗi năm hỗ trợ tối đa 3 đơn vị.

c) Hỗ trợ chứng nhận GMP, định mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/đơn vị, hỗ trợ tối đa 02 đơn vị cho cả giai đoạn 2022-2026.”

j) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 5 như sau:

‘‘c) Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển và hoàn thiện sản phẩm kết nối vào các chuỗi cung ứng. Hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu hàng hóa; thiết kế nhận diện thương hiệu; xây dựng đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; In ấn bao bì, nhãn mác, tạo hệ thống truy xuất nguồn gốc; xây dựng và áp dụng hệ thống ISO, HACCP, FDA và các chứng nhận tương đương cho lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm. Định mức hỗ trợ  100% chi phí, tối đa không quá 200 triệu đồng/1 đơn vị, mỗi năm hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 6 Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh như sau:

“1. Nguồn vốn thực hiện

- Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách thông qua chương trình, dự án trực tiếp hoặc lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan; 

- Ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Kinh phí thực hiện

- Đối với phần ngân sách nhà nước hỗ trợ: Ngân sách trung ương, tỉnh bố trí 50%, ngân sách cấp huyện bố trí 50%; 

- Huy động lồng ghép thêm nguồn vốn từ các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Nghị quyết.”

4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

a. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

“Nghị quyết này quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 của Nghị định số 27/2022/NĐ- CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 11,12,13,14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ- CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)”

b. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 2 như sau:

“Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 11, Điều 1 Nghị định  số 38/2023/NĐ- CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ) và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của các bộ, ngành chủ quản Chương trình”.
c. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

“Thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 21; Điểm b, Khoản 5, Điều 22; Điểm b, Khoản 3, Điều 23 của Nghị định số 27/2022/NĐ- CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 12,13,14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ- CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)”.
d. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 3 như sau:

 “Trồng trọt: Giống cây trồng, giá thể trồng cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch”.

đ. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 3 như sau:

“Lâm nghiệp: Giống cây trồng lâm nghiệp (ưu tiên giống nuôi cấy mô), phân bón”.

e. Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 3 Điều 3 như sau:

“Mức hỗ trợ các nội dung tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều này theo quy mô thực tế về diện tích, số lượng và định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, tối đa 80% ở địa bàn đặc biệt khó khăn, 70% ở địa bàn khó khăn, 50% ở địa bàn còn lại”.

ê. Sửa đổi, bổ sung tiết 3 điểm a khoản 4 Điều 3 như sau:

“Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, ứng dụng công nghệ cao, trong sản xuất giống cây lâm nghiệp (ưu tiên nuôi cấy mô) với công suất tối thiểu là 1 triệu cây giống/năm, mức hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng/dự án, kế hoạch liên kết”.

f. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 3 như sau:

“Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ: Mức hỗ trợ thực hiện quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh”.

g. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 như sau:

“Hỗ trợ xây dựng, quản lý dự án: Nội dung, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài Chính”. 
h. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 3 như sau:

“Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 điều này cho (01) dự án, kế hoạch liên kết, tối đa 80% tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn đặc biệt khó khăn, tối đa 70% tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn khó khăn, tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 100% mức ngân sách Nhà nước quy định nêu trên. Mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Trung ương, địa phương theo Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền, trong đó mức hỗ trợ tối đa cho một dự án/kế hoạch liên kết không quá 05 tỷ đồng”.

i. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

 “1. Mẫu hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ. Mẫu hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác: Giao UBND tỉnh rà soát và quyết định sửa đổi sau khi được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

2. Trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ).
k. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5 như sau:

“Hỗ trợ xây dựng, quản lý dự án: Nội dung, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài Chính”. 
l. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“ Mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, phương án: Giao UBND tỉnh rà soát và quyết định sửa đổi sau khi được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất”.

m. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“1. Các nội dung quy định tại Điều 3, Điều 5 Quy định này thỏa mãn điều kiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ).
2. Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 23 của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại tiết a điểm 3 khoản 14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ).

3. Hỗ trợ xây dựng, quản lý dự án: Nội dung, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài Chính”. 
n. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“ Mẫu hồ sơ, trình tự lựa chọn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, quyết định đặt hàng, giao nhiệm vụ: Giao UBND tỉnh rà soát và quyết định sửa đổi sau khi được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất”.

o. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:

“Những nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của các Chương trình Mục tiêu quốc gia và quy định hiện hành”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Quy định cụ thể về cơ quan chịu trách nhiệm triển khai; cơ quan chịu trách nhiệm giám sát thực hiện Nghị quyết và Quy định về hiệu lực thi hành Nghị quyết.
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDND, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 (Xin gửi kèm theo Tờ trình này: (1) Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh; (2) Báo cáo đánh giá tác động chính sách; (3) Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp; (4) Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương (5) Báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; (6) bản chụp các ý kiến tham gia)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở NN và PTNT;

- Chánh VP, PCVP Nguyễn Cửu;

- Lưu: VT, KT.
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